
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 11 * NĂM HỌC 2024-2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 28/10/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 03/11/2024

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Chiều

NÂNG CAO(B2)
Từ: 13:00-15:15

Zoom: 982 3466 9942
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Từ: 15:30-17:00

Zoom: 982 3466 9942
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

Chiều

NÂNG CAO(B1)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 966 5186 2930
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 966 5186 2930
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 15:30-17:00

Zoom: 982 3466 9942
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-15:15

Zoom: 982 3466 9942
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

Chiều

NÂNG CAO(B3)
Từ: 15:30-17:00

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B4)
Từ: 13:00-15:15

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

Chiều

NÂNG CAO(B1)
Từ: 13:00-15:15

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 15:30-17:00

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

30CBN7

30CBN8

30CBN9

30CHT7

30CHT8



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-15:15

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 15:30-17:00

ID: 979 4400 7320
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

Chiều

NÂNG CAO(B4)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 916 5231 0557
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B5)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 916 5231 0557
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Chiều

NÂNG CAO(B1)
Từ: 15:30-17:00

Zoom: 678 334 6198
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 13:00-15:15

Zoom: 678 334 6198
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 935 6938 3010
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 15:30-17:00

Zoom: 935 6938 3010
Pass:123456

Nghỉ học:P00 Nghỉ học
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Nghỉ học
TB: Nghỉ học

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-15:15
ID: 678 334 6198

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

T. Tiệp
ĐT:0905565313
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 15:30-17:00
ID: 678 334 6198

Pass:123456
PM:508 CS 03QT

T. Tiệp
ĐT:0905565313
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

30CHT9

30CSC4

30CSC5

30CSC6

30CSC7



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Chiều

NÂNG CAO(B4)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 944 0783 4665
Pass:123456

PM:606 CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

NÂNG CAO(B3)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 944 0783 4665
Pass:123456

PM:606 CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

C. Hiền dạy thay

Chiều

NÂNG CAO(B1)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 913 3213 6331
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 913 3213 6331
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Chiều

CƠ BẢN(B1)
Từ: 13:00-16:00

Zoom: 935 6938 3010
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 13:00-16:45

Zoom: 935 6938 3010
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B4)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 919 2525 1402
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B5)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 919 2525 1402
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

30CYC5

30CYC6

30CYC7

30SBN5



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Sáng

NÂNG CAO(B1)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 962 0987 7337
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thúy

ĐT:0905345136
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 962 0987 7337
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thúy

ĐT:0905345136
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-09:15

ID: 915 0052 9596
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thúy

ĐT:0905345136
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 09:30-11:00

ID: 915 0052 9596
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thúy

ĐT:0905345136
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B5)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 926 6922 0674
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B6)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 926 6922 0674
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B1)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 967 9235 8253
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 967 9235 8253
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 999 5634 3714
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 999 5634 3714
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

30SBN6

30SBN7

30SHT3

30SHT4

30SHT5



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 927 8301 4618
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 927 8301 4618
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B3)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 678 334 6198
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung

Tối

NÂNG CAO(B4)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 678 334 6198
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Tiệp

ĐT:0905565313
Học Tập Trung
CN chuyển T5

Sáng

NÂNG CAO(B1)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 937 3160 6708
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 937 3160 6708
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-09:15

ID: 912 4515 1423
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 09:30-11:00

ID: 912 4515 1423
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

30SHT6

30SSC4

30SSC5

30SSC6



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Sáng

NÂNG CAO(B2)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 992 3550 1221
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 992 3550 1221
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B1)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 987 1306 0758
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung

T. Thức dạy thay

NÂNG CAO(B2)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 987 1306 0758
Pass:123456

PM:606 CS 209 PT
C. Hiền

ĐT:0974684877
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Sáng

CƠ BẢN(B1)
Từ: 07:00-09:15

Zoom: 992 3550 1221
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 09:30-11:00

Zoom: 992 3550 1221
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
C. Thảo

ĐT:0707070224
Học Tập Trung

Tối

NÂNG CAO(B6)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 992 7210 9845
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

Tối

NÂNG CAO(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 949 5039 5638
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 949 5039 5638
Pass:123456

PM:609 CS 03QT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

30SYC2

30SYC3

30SYC4

30TBN10

30TBN11



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 974 1443 2200
Pass:123456

PM:113 HKN Khu A
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 974 1443 2200
Pass:123456

PM:112 HKN Khu A
T. Hòa

ĐT:0944121419
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 970 9291 3191
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 970 9291 3191
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

Tối

NÂNG CAO(B3)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 932 8252 7771
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B4)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 932 8252 7771
Pass:123456

PM:606 CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

Tối

NÂNG CAO(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 966 0907 4454
Pass:123456

PM:610 CS 03QT
T. Hân

ĐT:0905050424
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 966 0907 4454
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Hân

ĐT:0905050424
Học Tập Trung

Sáng

NÂNG CAO(B3)
Từ: 07:00-10:00

Zoom: 924 1099 6127
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

30TBN12

30TBN13

30THT10

30THT11

30THT12



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Tối

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 924 1099 6127
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 924 1099 6127
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 977 8469 7521
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 977 8469 7521
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 935 3270 5103
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 935 3270 5103
Pass:123456

PM:301 CS 03QT
T. Thức

ĐT:0988858645
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

NÂNG CAO(B3)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 938 0764 1500
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B4)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 938 0764 1500
Pass:123456

PM:507 CS 03QT
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

NÂNG CAO(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 976 2538 6116
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 976 2538 6116
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Hiếu

ĐT:0392170682
Học Tập Trung

30THT12

30THT13

30TSC10

30TSC7

30TSC8



Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

TÊN
LỚP

BUỔI
HỌC

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 01/11/2024 02/11/2024 03/11/2024

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 910 7711 5221
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 910 7711 5221
Pass:123456

Online: P01 Online
T. Ân

ĐT:0903990247
Học Online

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 982 1910 6997
Pass:123456

PM:508 CS 03QT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 982 1910 6997
Pass:123456

PM:502 CS 03QT
T. Phúc

ĐT:0903526249
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

CƠ BẢN(B1)
Từ: 17:45-20:45

ID: 951 2772 1120
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B2)
Từ: 17:45-20:45

ID: 951 2772 1120
Pass:123456

PM:207 CS 209 PT
T. Khánh

ĐT:0905001144
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 987 0762 654
Pass:123456

PM508A CS 209 PT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B3)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 987 0762 654
Pass:123456

PM:610 CS 03QT
T. Đức

ĐT:0394846234
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

Tối

NÂNG CAO(B1)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 983 4958 5114
Pass:123456

PM508B CS 209 PT
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B2)
Từ: 17:45-20:45

Zoom: 983 4958 5114
Pass:123456

PM:104 HKN Khu D
T. Thuận

ĐT:0858678973
Học Tập Trung
TB: Nghỉ học

30TSC9

30TYC10

30TYC11

30TYC8

30TYC9


